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CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R,CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R,
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Giới thiệuGiới thiệu Mục đích của khóa họcMục đích của khóa học

Khóa học này giải thích về phương thức khởi động, chức năng fast logic, phương pháp lập trình cơ bản và cách xử lý sự cố 
dành cho những người lần đầu tiên cấu hình hệ thống bằng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R/I/O từ xa an toàn.

Khóa học này yêu cầu người tham gia phải có kiến thức cơ bản về các biện pháp an toàn trong thực tiễn khi sử dụng hệ thốngKhóa học này yêu cầu người tham gia phải có kiến thức cơ bản về các biện pháp an toàn trong thực tiễn khi sử dụng hệ thống
máy và các PLC sê-ri MELSEC iQ-R.máy và các PLC sê-ri MELSEC iQ-R.

Đối với người mới bắt đầu, nên học các khóa học sau đây.Đối với người mới bắt đầu, nên học các khóa học sau đây.

Khoá học "Bắt đầu an toàn máy móc"Khoá học "Bắt đầu an toàn máy móc"

Khoá học "Cơ bản về sê-ri MELSEC iQ-R"Khoá học "Cơ bản về sê-ri MELSEC iQ-R"
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Giới thiệuGiới thiệu Sơ đồ khóa họcSơ đồ khóa học

Nội dung khóa học này như sau.Nội dung khóa học này như sau.
Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ Chương 1.Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ Chương 1.

Chương 1 - CPU an toàn, I/O từ xa an toànChương 1 - CPU an toàn, I/O từ xa an toàn

Tìm hiểu đặc tính của CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn, cùng các thận trọng khi đi dây.Tìm hiểu đặc tính của CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn, cùng các thận trọng khi đi dây.

Chương 2 - Khởi động mô-đun CPU an toàn và I/O từ xa an toànChương 2 - Khởi động mô-đun CPU an toàn và I/O từ xa an toàn

Tìm hiểu về các phương thức khởi động CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn.Tìm hiểu về các phương thức khởi động CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn.

Chương 3 - Điều khiển bằng chức năng Fast LogicChương 3 - Điều khiển bằng chức năng Fast Logic

Tìm hiểu về các đặc điểm và phương pháp điều khiển của chức năng fast logic.Tìm hiểu về các đặc điểm và phương pháp điều khiển của chức năng fast logic.

Chương 4 - Tạo các chương trình an toànChương 4 - Tạo các chương trình an toàn

Tìm hiểu cách tạo một chương trình an toàn.Tìm hiểu cách tạo một chương trình an toàn.

Chương 5 - Xử lý sự cốChương 5 - Xử lý sự cố

Tìm hiểu cách xử lý sự cố đối với mô-đun CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.Tìm hiểu cách xử lý sự cố đối với mô-đun CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.

Kiểm tra cuốiKiểm tra cuối

Tổng cộng 5 phần (6 câu hỏi) Điểm đạt: 60% trở lênTổng cộng 5 phần (6 câu hỏi) Điểm đạt: 60% trở lên



Giới thiệuGiới thiệu Làm thế nào sử dụng Công cụ e-LearningLàm thế nào sử dụng Công cụ e-Learning

Đến trang tiếp theoĐến trang tiếp theo Đến trang tiếp theo.Đến trang tiếp theo.

Trở lại trang trướcTrở lại trang trước Trở lại trang trước.Trở lại trang trước.

Di chuyển đến trang mong muốnDi chuyển đến trang mong muốn "Mục lục" sẽ được hiển thị, cho phép bạn điều hướng đến trang mong muốn."Mục lục" sẽ được hiển thị, cho phép bạn điều hướng đến trang mong muốn.

Thoát khỏi bài họcThoát khỏi bài học Trở lại trang trước. Cửa sổ chẳng hạn như màn hình "Nội dung" và bài học sẽ được đóngTrở lại trang trước. Cửa sổ chẳng hạn như màn hình "Nội dung" và bài học sẽ được đóng
lại.lại.



Giới thiệuGiới thiệu Lưu ý khi sử dụngLưu ý khi sử dụng

■Phòng ngừa an toàn■Phòng ngừa an toàn

Khi bạn học bằng cách sử dụng sản phẩm thật, hãy đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa an toàn trong các tài liệu hướng dẫnKhi bạn học bằng cách sử dụng sản phẩm thật, hãy đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa an toàn trong các tài liệu hướng dẫn
tương ứng và sử dụng đúng cách.tương ứng và sử dụng đúng cách.

■Phòng ngừa trong khóa học này■Phòng ngừa trong khóa học này

Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm bạn dùng có thể khác với màn hình trong khóa học này.Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm bạn dùng có thể khác với màn hình trong khóa học này.
Phần sau thể hiện phần mềm được sử dụng trong khóa học này và mỗi phiên bản phần mềm.Phần sau thể hiện phần mềm được sử dụng trong khóa học này và mỗi phiên bản phần mềm.
Để có phiên bản mới nhất của mỗi phần mềm, hãy xem trang web Mitsubishi Electric FA.Để có phiên bản mới nhất của mỗi phần mềm, hãy xem trang web Mitsubishi Electric FA.
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Chương 1Chương 1 CPU an toàn, I/O từ xa an toànCPU an toàn, I/O từ xa an toàn

Chương này giới thiệu về CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn.Chương này giới thiệu về CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn.

1.1  CPU an toàn1.1  CPU an toàn
1.2  I/O từ xa an toàn1.2  I/O từ xa an toàn
1.3  Các biện pháp phòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa an toàn1.3  Các biện pháp phòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa an toàn
1.4  Tóm tắt chương1.4  Tóm tắt chương



1.11.1 CPU an toànCPU an toàn

CPU an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể đồng thời điều khiển các hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống an toàn.CPU an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể đồng thời điều khiển các hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống an toàn.
Các hệ thống kết hợp điều khiển tiêu chuẩn và điều khiển an toàn có thể được cấu hình bằng cách kết nối các công tắc an toànCác hệ thống kết hợp điều khiển tiêu chuẩn và điều khiển an toàn có thể được cấu hình bằng cách kết nối các công tắc an toàn
và màn chắn quang an toàn với các hệ thống sử dụng CPU an toàn thông qua Mạng CC-Link IE TSN. Ngoài ra, gói phần mềmvà màn chắn quang an toàn với các hệ thống sử dụng CPU an toàn thông qua Mạng CC-Link IE TSN. Ngoài ra, gói phần mềm
kỹ thuật GX Works3 cung cấp vận hành trực quan, có thể dùng để lập trình đồng bộ điều khiển tiêu chuẩn và điều khiển ankỹ thuật GX Works3 cung cấp vận hành trực quan, có thể dùng để lập trình đồng bộ điều khiển tiêu chuẩn và điều khiển an
toàn.toàn.



1.21.2 I/O từ xa an toànI/O từ xa an toàn

Mô-đun I/O từ xa an toàn là mô-đun I/O từ xa tương thích với các chức năng giao tiếp An toàn Mạng CC-Link IE TSN.Mô-đun I/O từ xa an toàn là mô-đun I/O từ xa tương thích với các chức năng giao tiếp An toàn Mạng CC-Link IE TSN.
Điều khiển an toàn được thực hiện kết hợp với các CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.Điều khiển an toàn được thực hiện kết hợp với các CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.

Có ba loại mô-đun I/O từ xa an toàn: mô-đun đầu vào, mô-đun đầu ra và mô-đun I/O kết hợp.Có ba loại mô-đun I/O từ xa an toàn: mô-đun đầu vào, mô-đun đầu ra và mô-đun I/O kết hợp.
Bốn điểm đầu vào an toàn và đầu ra an toàn có thể được kết nối bằng đi dây đôi (dự phòng).Bốn điểm đầu vào an toàn và đầu ra an toàn có thể được kết nối bằng đi dây đôi (dự phòng).



1.31.3 Phòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa an toànPhòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa an toàn

Khi sử dụng mô-đun I/O từ xa an toàn, hãy cấp nguồn chính xác cho A và B như hình bên dưới.Khi sử dụng mô-đun I/O từ xa an toàn, hãy cấp nguồn chính xác cho A và B như hình bên dưới.



1.41.4 Tóm tắt chương nàyTóm tắt chương này

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

CPU an toànCPU an toàn

I/O từ xa an toànI/O từ xa an toàn

Phòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa an toànPhòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa an toàn

Các trọng điểmCác trọng điểm

CPU an toànCPU an toàn CPU an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể đồng thời điều khiển các hệ thống tiêuCPU an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể đồng thời điều khiển các hệ thống tiêu
chuẩn và hệ thống an toàn.chuẩn và hệ thống an toàn.

I/O từ xa an toànI/O từ xa an toàn Mô-đun I/O từ xa an toàn là mô-đun I/O từ xa tương thích với các chức năng giao tiếp an toàn MạngMô-đun I/O từ xa an toàn là mô-đun I/O từ xa tương thích với các chức năng giao tiếp an toàn Mạng
CC-Link IE TSN.CC-Link IE TSN.

Phòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xaPhòng ngừa khi đi dây mô-đun I/O từ xa
an toànan toàn Khi sử dụng mô-đun I/O từ xa an toàn, cần cấp nguồn chính xác tới các vị trí được chỉ định.Khi sử dụng mô-đun I/O từ xa an toàn, cần cấp nguồn chính xác tới các vị trí được chỉ định.



Chương 2Chương 2 Khởi động các mô-đun CPU an toàn và I/O từ xa an toànKhởi động các mô-đun CPU an toàn và I/O từ xa an toàn

Chương này giới thiệu về các phương pháp khởi động CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn.Chương này giới thiệu về các phương pháp khởi động CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R và I/O từ xa an toàn.

2.1  Môi trường dự kiến cho Khóa học này2.1  Môi trường dự kiến cho Khóa học này
2.2  Cài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP2.2  Cài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP
2.3  Tạo dự án mới2.3  Tạo dự án mới
2.4  Xác định cấu hình mô-đun2.4  Xác định cấu hình mô-đun
2.5  Cài đặt giao tiếp an toàn2.5  Cài đặt giao tiếp an toàn
2.6  Kích hoạt cài đặt an toàn2.6  Kích hoạt cài đặt an toàn
2.7  Kiểm tra đèn LED của I/O từ xa an toàn2.7  Kiểm tra đèn LED của I/O từ xa an toàn
2.8  Tóm tắt chương này2.8  Tóm tắt chương này



2.12.1 Môi trường dự kiến cho Khóa học nàyMôi trường dự kiến cho Khóa học này

Môi trường sau đây được dự kiến cho khóa học này.Môi trường sau đây được dự kiến cho khóa học này.

* Đối với công tắc dừng khẩn cấp, sử dụng đi dây đôi "X0, X1", "X2, X3", "X4, X5" và "X6, X7".* Đối với công tắc dừng khẩn cấp, sử dụng đi dây đôi "X0, X1", "X2, X3", "X4, X5" và "X6, X7".



2.22.2 Cài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IPCài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP

Sử dụng công tắc cài đặt địa chỉ IP ở mặt trước của I/O từ xa an toàn để đặt octet thứ tư của địa chỉ IP.Sử dụng công tắc cài đặt địa chỉ IP ở mặt trước của I/O từ xa an toàn để đặt octet thứ tư của địa chỉ IP.
Để đặt octet thứ tư (hệ thập phân), hãy kiểm tra danh sách kết hợp và sử dụng công tắc cài đặt địa chỉ IP x1 và x16 (hệ thậpĐể đặt octet thứ tư (hệ thập phân), hãy kiểm tra danh sách kết hợp và sử dụng công tắc cài đặt địa chỉ IP x1 và x16 (hệ thập
lục phân).lục phân).

* Đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP khi tắt nguồn vì công tắc này sẽ được kích hoạt khi bật nguồn.* Đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP khi tắt nguồn vì công tắc này sẽ được kích hoạt khi bật nguồn.



2.32.3 Tạo dự án mớiTạo dự án mới

Sử dụng MELSOFT GX Works3 để tạo dự án và chương trình trình tự.Sử dụng MELSOFT GX Works3 để tạo dự án và chương trình trình tự.
Khi sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R, I/O từ xa an toàn,Khi sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R, I/O từ xa an toàn,
phải sử dụng MELSOFT GX Works3 phiên bản 1.065T trở lên.phải sử dụng MELSOFT GX Works3 phiên bản 1.065T trở lên.

Kiểm tra phiên bản MELSOFT GX Works3Kiểm tra phiên bản MELSOFT GX Works3
Sau khi bắt đầu MELSOFT GX Works3, chọn [Help] - [Version Information] từ menu.Sau khi bắt đầu MELSOFT GX Works3, chọn [Help] - [Version Information] từ menu.



2.32.3 Tạo dự án mớiTạo dự án mới

Sau đây là quy trình cài đặt. Để biết chi tiết của từng quy trình, hãy xem các trang sau.Sau đây là quy trình cài đặt. Để biết chi tiết của từng quy trình, hãy xem các trang sau.



2.3.12.3.1 Thêm người dùng mớiThêm người dùng mới

Bắt đầu MELSOFT GX Works3 và tạo dự án mới.Bắt đầu MELSOFT GX Works3 và tạo dự án mới.
Từ menu, chọn [Project] - [New] và đặt như sau, sau đó nhấp vào OK.Từ menu, chọn [Project] - [New] và đặt như sau, sau đó nhấp vào OK.

MụcMục Nội dung cài đặtNội dung cài đặt
  Series  Series   RCPU  RCPU

  Type  Type   R120SF  R120SF

  Program Language  Program Language   Ladder  Ladder



2.3.12.3.1 Thêm người dùng mớiThêm người dùng mới

Thêm người dùng mới.Thêm người dùng mới.
Nhập tên người dùng, mật khẩu và xác nhận mật khẩu rồi nhấp vào OK.Nhập tên người dùng, mật khẩu và xác nhận mật khẩu rồi nhấp vào OK.



2.3.12.3.1 Thêm người dùng mớiThêm người dùng mới

Khi đã tạo được dự án, cửa sổ lưu tự động xuất hiện.Khi đã tạo được dự án, cửa sổ lưu tự động xuất hiện.
Nhập tên tệp, sau đó nhấp vào [Save].Nhập tên tệp, sau đó nhấp vào [Save].



2.3.22.3.2 Khởi tạo tất cả thông tin trong PLCKhởi tạo tất cả thông tin trong PLC

Nên tiến hành khởi tạo tất cả thông tin trong PLC khi lần đầu tiên khởi động mô-đun CPU an toàn sau khi mua.Nên tiến hành khởi tạo tất cả thông tin trong PLC khi lần đầu tiên khởi động mô-đun CPU an toàn sau khi mua.
Chọn [Online] - [User Authentication] - [Initialize all PLC Data], sau đó nhấp [Yes].Chọn [Online] - [User Authentication] - [Initialize all PLC Data], sau đó nhấp [Yes].
Cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện lại. Nhấp [Yes].Cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện lại. Nhấp [Yes].
Sau khi khởi tạo xong tất cả thông tin trong PLC, nhấp [OK].Sau khi khởi tạo xong tất cả thông tin trong PLC, nhấp [OK].



2.3.32.3.3 Ghi thông tin người dùngGhi thông tin người dùng

Để ghi dự án vào máy thực tế, hãy ghi thông tin người dùng.Để ghi dự án vào máy thực tế, hãy ghi thông tin người dùng.
Chọn [Online] - [User Authentication] - [Write User Information to PLC], sau đó nhấp [Yes].Chọn [Online] - [User Authentication] - [Write User Information to PLC], sau đó nhấp [Yes].
Sau khi hoàn tất đăng ký thông tin người dùng, nhấp [OK].Sau khi hoàn tất đăng ký thông tin người dùng, nhấp [OK].



2.42.4 Xác định cấu hình mô-đunXác định cấu hình mô-đun

Tạo sơ đồ cấu hình mô-đun và định cấu hình cài đặt cấu hình mạng.Tạo sơ đồ cấu hình mô-đun và định cấu hình cài đặt cấu hình mạng.
Từ cây điều hướng, nhấp đúp vào [Module Configuration] để mở sơ đồ cấu hình mô-đun.Từ cây điều hướng, nhấp đúp vào [Module Configuration] để mở sơ đồ cấu hình mô-đun.



2.4.12.4.1 Tạo một sơ đồ cấu hình mô-đunTạo một sơ đồ cấu hình mô-đun

Tạo một sơ đồ cấu hình mô-đun.Tạo một sơ đồ cấu hình mô-đun.
Trong cửa sổ Element Selection, chọn một mô-đun được yêu cầu rồi kéo thả mô-đun đó vào cấu hình mô-đun.Trong cửa sổ Element Selection, chọn một mô-đun được yêu cầu rồi kéo thả mô-đun đó vào cấu hình mô-đun.

Mô-đun chức năng an toàn "R6SFM" được xác định trong "CPU Extension".Mô-đun chức năng an toàn "R6SFM" được xác định trong "CPU Extension".
Tính đến tháng 7/2020, mô-đun có chức năng giao tiếp an toàn là mô-đun mạng "RJ71GN11-T2"Tính đến tháng 7/2020, mô-đun có chức năng giao tiếp an toàn là mô-đun mạng "RJ71GN11-T2"
(Ver.10 trở lên).(Ver.10 trở lên).

**
**



2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng

Định cấu hình cài đặt mạng.Định cấu hình cài đặt mạng.

Khi đặt I/O từ xa an toàn vào cấu hình mạng, phải đăng ký hồ sơ I/O từ xa an toàn.Khi đặt I/O từ xa an toàn vào cấu hình mạng, phải đăng ký hồ sơ I/O từ xa an toàn.
Đăng ký hồ sơ I/O từ xa an toàn trước nếu chưa có hồ sơ nào được đăng ký.Đăng ký hồ sơ I/O từ xa an toàn trước nếu chưa có hồ sơ nào được đăng ký.

Có thể tải về hồ sơ I/O từ xa an toàn trên trang web của Mitsubishi Electric FA.Có thể tải về hồ sơ I/O từ xa an toàn trên trang web của Mitsubishi Electric FA.
(Nhấp vào (Nhấp vào đâyđây để tải về.) để tải về.)

Để đăng ký hồ sơ cho GX Works3, chọn [Tool] - [Profile Management] - [Register] mà không cần mở dự án, sau đó chọn tệpĐể đăng ký hồ sơ cho GX Works3, chọn [Tool] - [Profile Management] - [Register] mà không cần mở dự án, sau đó chọn tệp
trong cửa sổ đăng ký hồ sơ, rồi nhấp vào nút [Register].trong cửa sổ đăng ký hồ sơ, rồi nhấp vào nút [Register].

Hồ sơ là một tệp nén (ví dụ: *.zip, *.ipar, *.cspp).Hồ sơ là một tệp nén (ví dụ: *.zip, *.ipar, *.cspp).
Đăng ký tệp tin nén mà không giải nén.Đăng ký tệp tin nén mà không giải nén.

**



2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng



2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng



2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng
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2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng
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2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng



2.4.22.4.2 Cài đặt cấu hình mạngCài đặt cấu hình mạng



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.52.5 Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.Định cấu hình cài đặt giao tiếp an toàn.



2.62.6 Kích hoạt cài đặt an toànKích hoạt cài đặt an toàn

Kích hoạt cài đặt an toàn.Kích hoạt cài đặt an toàn.
Trước khi kích hoạt cài đặt an toàn, hãy ghi các thông số đã đặt.Trước khi kích hoạt cài đặt an toàn, hãy ghi các thông số đã đặt.



2.6.12.6.1 Áp dụng cấu hình mạng cho máy thực tếÁp dụng cấu hình mạng cho máy thực tế

Áp dụng cấu hình mạng cho máy thực tế.Áp dụng cấu hình mạng cho máy thực tế.
Chọn [Online] - [Write to PLC] trong menu để hiển thị cửa sổ Online Data Operation.Chọn [Online] - [Write to PLC] trong menu để hiển thị cửa sổ Online Data Operation.
Chọn System Parameter/CPU Parameter(Standard/Safety) và Module Parameter, rồi nhấp vào [Execute].Chọn System Parameter/CPU Parameter(Standard/Safety) và Module Parameter, rồi nhấp vào [Execute].



2.6.12.6.1 Áp dụng cấu hình mạng cho máy thực tếÁp dụng cấu hình mạng cho máy thực tế

Phải xác thực người dùng nếu bạn chưa đăng nhập PLC.Phải xác thực người dùng nếu bạn chưa đăng nhập PLC.
Khi cửa sổ xác nhận xuất hiện, nhấp vào [OK]. Nhập tên người dùng và mật khẩu rồi nhấp [OK].Khi cửa sổ xác nhận xuất hiện, nhấp vào [OK]. Nhập tên người dùng và mật khẩu rồi nhấp [OK].
Khi hoàn tất ghi dữ liệu vào PLC, cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Kiểm tra các mục xác nhận, sau đó nhấp [Close].Khi hoàn tất ghi dữ liệu vào PLC, cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Kiểm tra các mục xác nhận, sau đó nhấp [Close].

* e-Manual Viewer sẽ khởi động mỗi lần dữ liệu được ghi vào CPU an toàn.* e-Manual Viewer sẽ khởi động mỗi lần dữ liệu được ghi vào CPU an toàn.

<Thận trọng><Thận trọng>
Phải đặt lại CPU an toàn sau khi thay đổi các thông số.Phải đặt lại CPU an toàn sau khi thay đổi các thông số.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.6.22.6.2 Kích hoạt mô-đun an toànKích hoạt mô-đun an toàn

Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.Thực hiện quy trình kích hoạt mô-đun an toàn.



2.72.7 Kiểm tra đèn LED của I/O từ xa an toànKiểm tra đèn LED của I/O từ xa an toàn

Sau khi hoàn tất kích hoạt cài đặt an toàn, hãy đặt lại CPU an toàn, I/O từ xa an toàn và kiểm tra xem đèn LED D LINK và đènSau khi hoàn tất kích hoạt cài đặt an toàn, hãy đặt lại CPU an toàn, I/O từ xa an toàn và kiểm tra xem đèn LED D LINK và đèn
LED SAFETY của I/O từ xa an toàn có sáng không.LED SAFETY của I/O từ xa an toàn có sáng không.



2.82.8 Tóm tắt chương nàyTóm tắt chương này

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Cài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IPCài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP

Tạo dự án mớiTạo dự án mới

Xác định cấu hình mô-đunXác định cấu hình mô-đun

Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn

Kích hoạt cài đặt an toànKích hoạt cài đặt an toàn

Kiểm tra đèn LED của I/O từ xa an toànKiểm tra đèn LED của I/O từ xa an toàn

Các trọng điểmCác trọng điểm

Cài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IPCài đặt công tắc cài đặt địa chỉ IP Sử dụng công tắc cài đặt địa chỉ IP ở mặt trước của I/O từ xa an toàn để đặt octet thứ tư của địa chỉ IP.Sử dụng công tắc cài đặt địa chỉ IP ở mặt trước của I/O từ xa an toàn để đặt octet thứ tư của địa chỉ IP.

Tạo dự án mớiTạo dự án mới Sử dụng MELSOFT GX Works3 để tạo dự án và chương trình trình tự.Sử dụng MELSOFT GX Works3 để tạo dự án và chương trình trình tự.

Khi sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R, I/O từ xa an toàn, phải sử dụng MELSOFT GX Works3Khi sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R, I/O từ xa an toàn, phải sử dụng MELSOFT GX Works3
phiên bản 1.065T trở lên.phiên bản 1.065T trở lên.

Nên tiến hành khởi tạo tất cả thông tin trong PLC khi lần đầu tiên khởi động mô-đun CPU an toàn sau khiNên tiến hành khởi tạo tất cả thông tin trong PLC khi lần đầu tiên khởi động mô-đun CPU an toàn sau khi
mua.mua.

Phải ghi thông tin người dùng để ghi một dự án vào máy thực tế.Phải ghi thông tin người dùng để ghi một dự án vào máy thực tế.

Xác định cấu hình mô-đunXác định cấu hình mô-đun Để tạo sơ đồ cấu hình mô-đun, trong cửa sổ Element Selection, chọn mô-đun được yêu cầu rồi kéo thả mô-Để tạo sơ đồ cấu hình mô-đun, trong cửa sổ Element Selection, chọn mô-đun được yêu cầu rồi kéo thả mô-
đun đó vào cấu hình mô-đun.đun đó vào cấu hình mô-đun.

Khi đặt I/O từ xa an toàn vào cấu hình mạng, phải đăng ký hồ sơ I/O từ xa an toàn.Khi đặt I/O từ xa an toàn vào cấu hình mạng, phải đăng ký hồ sơ I/O từ xa an toàn.

Cài đặt giao tiếp an toànCài đặt giao tiếp an toàn Cài đặt giao tiếp an toàn là bắt buộc đối với giao tiếp an toàn.Cài đặt giao tiếp an toàn là bắt buộc đối với giao tiếp an toàn.

Kích hoạt cài đặt an toànKích hoạt cài đặt an toàn Phải đăng nhập PLC để ghi dữ liệu vào PLC.Phải đăng nhập PLC để ghi dữ liệu vào PLC.

Phải kích hoạt cài đặt an toàn.Phải kích hoạt cài đặt an toàn.

Kiểm tra đèn LED của I/O từ xa anKiểm tra đèn LED của I/O từ xa an
toàntoàn

Sau khi hoàn tất kích hoạt cài đặt an toàn, hãy đặt lại CPU an toàn, I/O từ xa an toàn và kiểm tra xem đènSau khi hoàn tất kích hoạt cài đặt an toàn, hãy đặt lại CPU an toàn, I/O từ xa an toàn và kiểm tra xem đèn
LED D LINK và đèn LED SAFETY của I/O từ xa an toàn có sáng không.LED D LINK và đèn LED SAFETY của I/O từ xa an toàn có sáng không.



Chương 3Chương 3 Điều khiển bằng chức năng Fast LogicĐiều khiển bằng chức năng Fast Logic

Chương này giới thiệu về chức năng fast logic.Chương này giới thiệu về chức năng fast logic.

3.1  Tổng quan về chức năng Fast Logic3.1  Tổng quan về chức năng Fast Logic
3.2  Mô hình chức năng Fast Logic3.2  Mô hình chức năng Fast Logic
3.3  Kiểm tra hoạt động của chức năng Fast Logic3.3  Kiểm tra hoạt động của chức năng Fast Logic
3.4  Tóm tắt chương này3.4  Tóm tắt chương này
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3.23.2 Mô hình chức năng Fast LogicMô hình chức năng Fast Logic

Để sử dụng chức năng fast logic, hãy đặt mô hình logic mong muốn.Để sử dụng chức năng fast logic, hãy đặt mô hình logic mong muốn.
Có thể định cấu hình cài đặt mô hình fast logic bằng cài đặt tham số của trạm phụ trong cài đặt cấu hình mạng.Có thể định cấu hình cài đặt mô hình fast logic bằng cài đặt tham số của trạm phụ trong cài đặt cấu hình mạng.

Có bốn loại mô hình fast logic.Có bốn loại mô hình fast logic.
* Từ Mô hình 2 đến Mô hình 4, có thể đặt tín hiệu đặt lại bên ngoài và tín hiệu bắt đầu.* Từ Mô hình 2 đến Mô hình 4, có thể đặt tín hiệu đặt lại bên ngoài và tín hiệu bắt đầu.
Trong trường hợp này, tín hiệu đặt lại được đặt là X7 và tín hiệu bắt đầu được đặt là X6.Trong trường hợp này, tín hiệu đặt lại được đặt là X7 và tín hiệu bắt đầu được đặt là X6.

Đặt "Mô hình 1" cho lần đầu tiên.Đặt "Mô hình 1" cho lần đầu tiên.

Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic Mạch hoạt động logic của fast logicMạch hoạt động logic của fast logic

Mô hình 1Mô hình 1
Bốn đầu vào đi dây đôi anBốn đầu vào đi dây đôi an
toàntoàn
(không có tín hiệu đặt lại)(không có tín hiệu đặt lại)

Mô hình 2Mô hình 2
Ba đầu vào đi dây đôi anBa đầu vào đi dây đôi an
toàntoàn
(có tín hiệu đặt lại)(có tín hiệu đặt lại)

Mô hình 3Mô hình 3
Ba đầu vào đi dây đôi anBa đầu vào đi dây đôi an
toàntoàn
(có tín hiệu đặt lại)(có tín hiệu đặt lại)

Mô hình 4Mô hình 4
Đi dây đơn an toànĐi dây đơn an toàn
(có tín hiệu đặt lại)(có tín hiệu đặt lại)

<Thận trọng><Thận trọng>
Không sử dụng Mô hình 4 trong hệ thống an toàn.Không sử dụng Mô hình 4 trong hệ thống an toàn.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.2.13.2.1 Cài đặt mô hình fast logicCài đặt mô hình fast logic

Định cấu hình cài đặt mô hình logic.Định cấu hình cài đặt mô hình logic.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Sau khi ghi thông số vào mô hình fast logic đã đặt, hãy đặt mô-đun CPU thành RUN và thiết lập liên kết.Sau khi ghi thông số vào mô hình fast logic đã đặt, hãy đặt mô-đun CPU thành RUN và thiết lập liên kết.
Khi liên kết được thiết lập chính xác, đèn LED D LINK của mô-đun chính/cục bộ cùng với đèn LED D LINK và SAFETY của mô-Khi liên kết được thiết lập chính xác, đèn LED D LINK của mô-đun chính/cục bộ cùng với đèn LED D LINK và SAFETY của mô-
đun I/O từ xa an toàn sáng lên.đun I/O từ xa an toàn sáng lên.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.Khi fast logic bắt đầu hoạt động, hãy bật/tắt một số tín hiệu đầu ra từ xa an toàn.



3.33.3 Kiểm tra hoạt động của chức năng fast logicKiểm tra hoạt động của chức năng fast logic

Bằng cách sử dụng chức năng fast logic, hãy kiểm tra xem đèn LED Y0 và Y1 của mô-đun I/O từ xa an toàn có sáng không.Bằng cách sử dụng chức năng fast logic, hãy kiểm tra xem đèn LED Y0 và Y1 của mô-đun I/O từ xa an toàn có sáng không.
Nhấn một trong các công tắc dừng khẩn cấp để kiểm tra đèn LED Y0 và Y1 có tắt không.Nhấn một trong các công tắc dừng khẩn cấp để kiểm tra đèn LED Y0 và Y1 có tắt không.

* Sử dụng chức năng fast logic cho phép điều khiển đầu ra theo mô hình logic mà không cần tạo chương trình.* Sử dụng chức năng fast logic cho phép điều khiển đầu ra theo mô hình logic mà không cần tạo chương trình.
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Chương 4Chương 4 Tạo các chương trình an toànTạo các chương trình an toàn

Chương này giới thiệu cách tạo một chương trình an toàn.Chương này giới thiệu cách tạo một chương trình an toàn.

4.1  Tạo dữ liệu mới4.1  Tạo dữ liệu mới
4.2  Các chương trình an toàn4.2  Các chương trình an toàn
4.3  Sự khác nhau giữa Các chương trình an toàn và Các chương trình tiêu chuẩn4.3  Sự khác nhau giữa Các chương trình an toàn và Các chương trình tiêu chuẩn
4.4  Standard/Safety Shared Labels4.4  Standard/Safety Shared Labels
4.5  Tạo Standard/Safety Shared Labels4.5  Tạo Standard/Safety Shared Labels
4.6  Chế độ vận hành an toàn4.6  Chế độ vận hành an toàn
4.7  Chuyển đổi chế độ vận hành an toàn4.7  Chuyển đổi chế độ vận hành an toàn
4.8  Tóm tắt chương4.8  Tóm tắt chương



4.14.1 Tạo dữ liệu mớiTạo dữ liệu mới

Phần này giới thiệu cách tạo dữ liệu mới cho một chương trình an toàn.Phần này giới thiệu cách tạo dữ liệu mới cho một chương trình an toàn.
Trong cửa sổ điều hướng, nhấp chuột phải vào [Fixed Scan] trong [Program] rồi nhấp [Add New Data].Trong cửa sổ điều hướng, nhấp chuột phải vào [Fixed Scan] trong [Program] rồi nhấp [Add New Data].
Chọn "Safety" trong [Category] trên cửa sổ "New Data" rồi nhấp [OK].Chọn "Safety" trong [Category] trên cửa sổ "New Data" rồi nhấp [OK].

<Thận trọng><Thận trọng>
Chỉ có thể tạo các chương trình an toàn với "Kiểu tiến hành quét cố định".Chỉ có thể tạo các chương trình an toàn với "Kiểu tiến hành quét cố định".



4.24.2 Các chương trình an toànCác chương trình an toàn

Có thể tạo các chương trình an toàn theo cách tương tự như chương trình chung.Có thể tạo các chương trình an toàn theo cách tương tự như chương trình chung.
Quy trình "Ghi vào PLC" của chương trình an toàn giống như quy trình cho chương trình tiêu chuẩn.Quy trình "Ghi vào PLC" của chương trình an toàn giống như quy trình cho chương trình tiêu chuẩn.



4.34.3 Sự khác nhau giữa Chương trình an toàn và Chương trình tiêu chuẩnSự khác nhau giữa Chương trình an toàn và Chương trình tiêu chuẩn

Bảng sau trình bày những điểm khác biệt giữa chương trình an toàn và chương trình tiêu chuẩn.Bảng sau trình bày những điểm khác biệt giữa chương trình an toàn và chương trình tiêu chuẩn.

MụcMục Chương trình an toànChương trình an toàn Chương trình tiêu chuẩnChương trình tiêu chuẩn

Biểu tượngBiểu tượng

Ngôn ngữ lập trìnhNgôn ngữ lập trình LadderLadder Ladder, ST, FBD/LDLadder, ST, FBD/LD

Hoạt động chương trìnhHoạt động chương trình Kiểu tiến hành quét cố địnhKiểu tiến hành quét cố định Kiểu tiến hành ban đầuKiểu tiến hành ban đầu
Kiểu tiến hành quétKiểu tiến hành quét
Kiểu tiến hành quét cố địnhKiểu tiến hành quét cố định
Kiểu tiến hành theo sự kiệnKiểu tiến hành theo sự kiện
Kiểu chờKiểu chờ

Số chương trình được thực hiệnSố chương trình được thực hiện 3232 252 chương trình (bao gồm cả chương252 chương trình (bao gồm cả chương
trình an toàn)trình an toàn)

Thiết bị người dùng có sẵnThiết bị người dùng có sẵn Đầu vào an toàn (SA\X)Đầu vào an toàn (SA\X)
Đầu ra an toàn (SA\Y)Đầu ra an toàn (SA\Y)
Rơ-le trong an toàn (SA\M)Rơ-le trong an toàn (SA\M)
Rơ-le kết nối an toàn (SA\B)Rơ-le kết nối an toàn (SA\B)
Đồng hồ hẹn giờ an toàn (SA\T)Đồng hồ hẹn giờ an toàn (SA\T)
Đồng hồ hẹn giờ an toàn có nhớ (SA\ST)Đồng hồ hẹn giờ an toàn có nhớ (SA\ST)
Bộ đếm an toàn (SA\C)Bộ đếm an toàn (SA\C)
Máy ghi dữ liệu an toàn (SA\D)Máy ghi dữ liệu an toàn (SA\D)
Máy ghi kết nối an toàn (SA\W)Máy ghi kết nối an toàn (SA\W)

Đầu vào (X)Đầu vào (X)
Đầu ra (Y)Đầu ra (Y)
Rơ-le trong (M)Rơ-le trong (M)
Rơ-le hãm (L)Rơ-le hãm (L)
Rơ-le kết nối (B)Rơ-le kết nối (B)
Rơ-le kết nối đặc biệt (SB)Rơ-le kết nối đặc biệt (SB)
Bộ chỉ báo (F)Bộ chỉ báo (F)
Rơ-le cạnh (V)Rơ-le cạnh (V)
Đồng hồ hẹn giờ (T)Đồng hồ hẹn giờ (T)
Đồng hồ hẹn giờ lâu (LT)Đồng hồ hẹn giờ lâu (LT)
Đồng hồ hẹn giờ có nhớ (ST)Đồng hồ hẹn giờ có nhớ (ST)
Đồng hồ hẹn giờ lâu có nhớ (LST)Đồng hồ hẹn giờ lâu có nhớ (LST)
Bộ đếm (C)Bộ đếm (C)
Bộ đếm lâu (LC)Bộ đếm lâu (LC)
Máy ghi dữ liệu (D)Máy ghi dữ liệu (D)
Máy ghi kết nối (W)Máy ghi kết nối (W)
Máy ghi kết nối đặc biệt (SW)Máy ghi kết nối đặc biệt (SW)

Thiết bị hệ thống có sẵnThiết bị hệ thống có sẵn Rơ-le an toàn đặc biệt (SA\SM)Rơ-le an toàn đặc biệt (SA\SM)
Máy ghi an toàn đặc biệt (SA\SD)Máy ghi an toàn đặc biệt (SA\SD)

Rơ-le đặc biệt (SM)Rơ-le đặc biệt (SM)
Máy ghi đặc biệt (SD)Máy ghi đặc biệt (SD)
Đầu vào chức năng (FX)Đầu vào chức năng (FX)
Đầu vào chức năng (FY)Đầu vào chức năng (FY)
Máy ghi chức năng (FD)Máy ghi chức năng (FD)



4.44.4 Tạo Standard/Safety Shared LabelTạo Standard/Safety Shared Label

Sử dụng "Standard/Safety Shared Label" để truyền dữ liệu giữa chương trình an toàn và chương trình tiêu chuẩn.Sử dụng "Standard/Safety Shared Label" để truyền dữ liệu giữa chương trình an toàn và chương trình tiêu chuẩn.



4.54.5 Tạo Standard/Safety Shared LabelTạo Standard/Safety Shared Label

Phần này giới thiệu cách tạo standard/safety shared label.Phần này giới thiệu cách tạo standard/safety shared label.
Trong cửa sổ điều hướng, nhấp chuột phải vào [Label] và chọn [Add New Data].Trong cửa sổ điều hướng, nhấp chuột phải vào [Label] và chọn [Add New Data].
Chọn "Standard/Safety Shared" trong [Category] trên cửa sổ New Data, nhập tên vào [Data Name], rồi nhấp [OK].Chọn "Standard/Safety Shared" trong [Category] trên cửa sổ New Data, nhập tên vào [Data Name], rồi nhấp [OK].
Nếu bạn nhập tên nhãn vào dữ liệu nhãn đã tạo và chọn kiểu dữ liệu, thì nhãn có thể được tham chiếu trong chương trình này.Nếu bạn nhập tên nhãn vào dữ liệu nhãn đã tạo và chọn kiểu dữ liệu, thì nhãn có thể được tham chiếu trong chương trình này.
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4.74.7 Chuyển đổi chế độ vận hành an toànChuyển đổi chế độ vận hành an toàn

Phần này giới thiệu cách chuyển đổi chế độ vận hành an toàn.Phần này giới thiệu cách chuyển đổi chế độ vận hành an toàn.
Chuyển đổi chế độ vận hành an toàn bằng cách chọn [Online] - [Safety PLC Operation] - [Switch Safety Operation Mode].Chuyển đổi chế độ vận hành an toàn bằng cách chọn [Online] - [Safety PLC Operation] - [Switch Safety Operation Mode].

<Thận trọng><Thận trọng>
Trước khi chuyển đổi chế độ từ test mode sang safety mode, hãy dừng CPU an toàn.Trước khi chuyển đổi chế độ từ test mode sang safety mode, hãy dừng CPU an toàn.



4.84.8 Tóm tắt chương nàyTóm tắt chương này

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Các chương trình an toànCác chương trình an toàn

Standard/safety shared labelsStandard/safety shared labels

Chế độ vận hành an toànChế độ vận hành an toàn

Các trọng điểmCác trọng điểm

Các chương trình an toànCác chương trình an toàn Khi tạo chương trình an toàn, chọn "Safety" trong [Category] trên cửa sổ New Data.Khi tạo chương trình an toàn, chọn "Safety" trong [Category] trên cửa sổ New Data.

Chỉ có thể tạo các chương trình an toàn với "Kiểu tiến hành quét cố định".Chỉ có thể tạo các chương trình an toàn với "Kiểu tiến hành quét cố định".

Có thể tạo các chương trình an toàn theo cách tương tự như chương trình tiêu chuẩn.Có thể tạo các chương trình an toàn theo cách tương tự như chương trình tiêu chuẩn.

Quy trình "Ghi vào PLC" của chương trình an toàn giống như quy trình cho chương trình tiêu chuẩn.Quy trình "Ghi vào PLC" của chương trình an toàn giống như quy trình cho chương trình tiêu chuẩn.

Standard/safety shared labelsStandard/safety shared labels Sử dụng "Standard/Safety Shared Label" để truyền dữ liệu giữa chương trình an toàn và chương trình tiêuSử dụng "Standard/Safety Shared Label" để truyền dữ liệu giữa chương trình an toàn và chương trình tiêu
chuẩn.chuẩn.

Khi tạo standard/safety shared label, chọn "Standard/Safety Shared" trong [Category] trên cửa sổ New Data.Khi tạo standard/safety shared label, chọn "Standard/Safety Shared" trong [Category] trên cửa sổ New Data.

Chế độ vận hành an toànChế độ vận hành an toàn CPU an toàn có hai chế độ vận hành: "safety mode" để vận hành hệ thống an toàn và "test mode" để bảo trì hệCPU an toàn có hai chế độ vận hành: "safety mode" để vận hành hệ thống an toàn và "test mode" để bảo trì hệ
thống an toàn (chẳng hạn như thay đổi cài đặt và thử nghiệm).thống an toàn (chẳng hạn như thay đổi cài đặt và thử nghiệm).



Chương 5Chương 5 Xử lý sự cốXử lý sự cố

Chương này giới thiệu cách xử lý sự cố.Chương này giới thiệu cách xử lý sự cố.

5.1  Xử lý sự cố với CPU an toàn5.1  Xử lý sự cố với CPU an toàn
5.2  Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn5.2  Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn
5.3  Xử lý sự cố với chức năng Fast Logic5.3  Xử lý sự cố với chức năng Fast Logic
5.4  Tóm tắt chương5.4  Tóm tắt chương



5.15.1 Xử lý sự cố với CPU an toànXử lý sự cố với CPU an toàn

Xử lý sự cố cho các mô-đun CPU tiêu chuẩn (RnCPU) có thể cơ bản áp dụng cho các mô-đun CPU an toàn (RnSFCPU).Xử lý sự cố cho các mô-đun CPU tiêu chuẩn (RnCPU) có thể cơ bản áp dụng cho các mô-đun CPU an toàn (RnSFCPU).
Thu thập thông tin lỗi bằng cách sử dụng các chức năng "System Monitor" và "Module Diagnostics (CPU Diagnostics)" của GXThu thập thông tin lỗi bằng cách sử dụng các chức năng "System Monitor" và "Module Diagnostics (CPU Diagnostics)" của GX
Works3 và xác định nguyên nhân lỗi.Works3 và xác định nguyên nhân lỗi.

<Thận trọng><Thận trọng>
Hoạt động "Error history read" cho I/O từ xa an toàn hơi khác so với CPU chung.Hoạt động "Error history read" cho I/O từ xa an toàn hơi khác so với CPU chung.
Phần 5.2 mô tả chi tiết.Phần 5.2 mô tả chi tiết.



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.25.2 Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Đã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐã đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn



5.35.3 Xử lý sự cố với chức năng Fast LogicXử lý sự cố với chức năng Fast Logic

Khi đầu ra tắt bằng chức năng fast logic, thì đầu ra được khóa liên động.Khi đầu ra tắt bằng chức năng fast logic, thì đầu ra được khóa liên động.
Ở trạng thái khóa liên động fast logic, các tín hiệu đầu ra (Y0/Y1) không bật lại trừ khi lệnh khởi động lại hoặc đầu vào của tínỞ trạng thái khóa liên động fast logic, các tín hiệu đầu ra (Y0/Y1) không bật lại trừ khi lệnh khởi động lại hoặc đầu vào của tín
hiệu đặt lại hoặc tín hiệu khởi động được phát ra từ mô-đun CPU.hiệu đặt lại hoặc tín hiệu khởi động được phát ra từ mô-đun CPU.



5.35.3 Xử lý sự cố với chức năng Fast LogicXử lý sự cố với chức năng Fast Logic

Khi khởi động lại chức năng fast logic trong khi bật khóa liên động fast logic, việc tắt và bật cờ yêu cầu ban đầu fast logicKhi khởi động lại chức năng fast logic trong khi bật khóa liên động fast logic, việc tắt và bật cờ yêu cầu ban đầu fast logic
(SA\Y8) và cờ khởi động fast logic (SA\Y9) sẽ khiến fast logic SẴN SÀNG (SA\XC) bật và hoạt động sẽ tiếp tục.(SA\Y8) và cờ khởi động fast logic (SA\Y9) sẽ khiến fast logic SẴN SÀNG (SA\XC) bật và hoạt động sẽ tiếp tục.
Khi mô hình fast logic được đặt thành mô hình 2 hoặc mô hình 3, X7 có thể được sử dụng làm tín hiệu đặt lại thay vì SA\Y8 vàKhi mô hình fast logic được đặt thành mô hình 2 hoặc mô hình 3, X7 có thể được sử dụng làm tín hiệu đặt lại thay vì SA\Y8 và
X6 có thể được sử dụng làm tín hiệu bắt đầu thay vì SA\Y9.X6 có thể được sử dụng làm tín hiệu bắt đầu thay vì SA\Y9.



5.45.4 Tóm tắt chương nàyTóm tắt chương này

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Xử lý sự cố với CPU an toànXử lý sự cố với CPU an toàn

Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toànĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa an toàn

Xử lý sự cố với chức năng fast logicXử lý sự cố với chức năng fast logic

Các trọng điểmCác trọng điểm

Xử lý sự cố với CPU an toànXử lý sự cố với CPU an toàn Quy trình xử lý sự cố đối với CPU an toàn (RnSFCPU) về cơ bản giống với CPU chung (RnCPU).Quy trình xử lý sự cố đối với CPU an toàn (RnSFCPU) về cơ bản giống với CPU chung (RnCPU).

Thu thập thông tin lỗi bằng cách sử dụng các chức năng "System Monitor" và "Module Diagnostics (CPUThu thập thông tin lỗi bằng cách sử dụng các chức năng "System Monitor" và "Module Diagnostics (CPU

Diagnostics)" của GX Works3 và xác định nguyên nhân lỗi.Diagnostics)" của GX Works3 và xác định nguyên nhân lỗi.

Đọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xaĐọc dữ liệu lịch sử lỗi của I/O từ xa
an toànan toàn

Thực hiện thao tác "Error history read" của I/O từ xa an toàn với "CC-Link IE TSN/CC-Link IE FieldThực hiện thao tác "Error history read" của I/O từ xa an toàn với "CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field
Diagnostics".Diagnostics".

Xử lý sự cố với fast logicXử lý sự cố với fast logic Khi fast logic dừng hoạt động, hãy tắt và bật cờ yêu cầu lần đầu fast logic và cờ khởi động fast logic để tiếpKhi fast logic dừng hoạt động, hãy tắt và bật cờ yêu cầu lần đầu fast logic và cờ khởi động fast logic để tiếp
tục hoạt động.tục hoạt động.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóaBài kiểm tra cuối khóa

Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các bài học trong khóa học Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các bài học trong khóa học CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R/I/O từ xa an toànCPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R/I/O từ xa an toàn, bạn đã sẵn, bạn đã sẵn
sàng để làm bài kiểm tra cuối khóa. Nếu bạn chưa nắm rõ bất cứ chủ đề nào đã đề cập, hãy nhân cơ hội này để xem lại cácsàng để làm bài kiểm tra cuối khóa. Nếu bạn chưa nắm rõ bất cứ chủ đề nào đã đề cập, hãy nhân cơ hội này để xem lại các
chủ đề đó.chủ đề đó.

Có tổng cộng 5 câu hỏi (5 mục) trong Kiểm tra cuối cùng.Có tổng cộng 5 câu hỏi (5 mục) trong Kiểm tra cuối cùng.

Bạn có thể thực hiện bài kiểm tra cuối bao nhiêu lần tùy ý.Bạn có thể thực hiện bài kiểm tra cuối bao nhiêu lần tùy ý.

Kết quảKết quả

Số câu trả lời chính xác, số câu hỏi, tỷ lệ phần trăm câu trả lời chính xác và kết quả đạt/không đạt sẽ có trên trang điểm số.Số câu trả lời chính xác, số câu hỏi, tỷ lệ phần trăm câu trả lời chính xác và kết quả đạt/không đạt sẽ có trên trang điểm số.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Chọn đúng phần mềm yêu cầu khi cấu hình hệ thống sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.Chọn đúng phần mềm yêu cầu khi cấu hình hệ thống sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.

Q1Q1

MELSOFT GX Works2MELSOFT GX Works2 MELSOFT GX Works3MELSOFT GX Works3

MELSOFT MT Works2MELSOFT MT Works2 MELSOFT GT Works3MELSOFT GT Works3

RT ToolBox2RT ToolBox2



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Chọn đúng công tắc cài đặt địa chỉ IP được yêu cầu khi cài đặt địa chỉ IP "192.168.3.50".Chọn đúng công tắc cài đặt địa chỉ IP được yêu cầu khi cài đặt địa chỉ IP "192.168.3.50".

  

Q1Q1

  
AA

BB

CC



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Chọn trạng thái đèn LED của mô-đun I/O từ xa an toàn khi hoạt động bình thường.Chọn trạng thái đèn LED của mô-đun I/O từ xa an toàn khi hoạt động bình thường.

Q1Q1

  
AA BB

CC DD



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Chọn tất cả các kiểu tiến hành chương trình có thể tạo chương trình an toàn.Chọn tất cả các kiểu tiến hành chương trình có thể tạo chương trình an toàn.

Q1Q1

Kiểu tiến hành quét ban đầuKiểu tiến hành quét ban đầu Kiểu tiến hành quétKiểu tiến hành quét

Kiểu tiến hành quét cố địnhKiểu tiến hành quét cố định Kiểu tiến hành theo sự kiệnKiểu tiến hành theo sự kiện

Kiểu chờKiểu chờ



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Chọn giải thích đúng cho tổng quan về chức năng fast logic.Chọn giải thích đúng cho tổng quan về chức năng fast logic.

Q1Q1

Chức năng này hoạt động thông qua trạm chính và có thể điều khiển đầu ra tốc độ cao.Chức năng này hoạt động thông qua trạm chính và có thể điều khiển đầu ra tốc độ cao.

Chỉ có thể thay đổi trạng thái đầu ra thông qua quá trình xử lý mô-đun CPU, chẳng hạn nhưChỉ có thể thay đổi trạng thái đầu ra thông qua quá trình xử lý mô-đun CPU, chẳng hạn như
các chương trình.các chương trình.

Cần thiết đặt mô hình logic và tạo chương trình bậc thang.Cần thiết đặt mô hình logic và tạo chương trình bậc thang.

Có chức năng thực hiện điều khiển đầu ra theo trạng thái đầu vào bên trong mô-đun I/O từ xaCó chức năng thực hiện điều khiển đầu ra theo trạng thái đầu vào bên trong mô-đun I/O từ xa
an toàn mà không cần thông qua trạm chính.an toàn mà không cần thông qua trạm chính.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Chọn đúng phần mềm yêu cầu khi cấu hình hệ thống sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.Chọn đúng phần mềm yêu cầu khi cấu hình hệ thống sử dụng CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R.

Q1Q1

MELSOFT GX Works2MELSOFT GX Works2 MELSOFT GX Works3MELSOFT GX Works3

MELSOFT MT Works2MELSOFT MT Works2 MELSOFT GT Works3MELSOFT GT Works3

RT ToolBox2RT ToolBox2



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Chọn đúng công tắc cài đặt địa chỉ IP được yêu cầu khi cài đặt địa chỉ IP "192.168.3.50".Chọn đúng công tắc cài đặt địa chỉ IP được yêu cầu khi cài đặt địa chỉ IP "192.168.3.50".

  

Q1Q1

  
AA

BB

CC



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Chọn trạng thái đèn LED của mô-đun I/O từ xa an toàn khi hoạt động bình thường.Chọn trạng thái đèn LED của mô-đun I/O từ xa an toàn khi hoạt động bình thường.

Q1Q1

  
AA BB

CC DD



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Chọn tất cả các kiểu tiến hành chương trình có thể tạo chương trình an toàn.Chọn tất cả các kiểu tiến hành chương trình có thể tạo chương trình an toàn.

Q1Q1

Kiểu tiến hành quét ban đầuKiểu tiến hành quét ban đầu Kiểu tiến hành quétKiểu tiến hành quét

Kiểu tiến hành quét cố địnhKiểu tiến hành quét cố định Kiểu tiến hành theo sự kiệnKiểu tiến hành theo sự kiện

Kiểu chờKiểu chờ



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Chọn giải thích đúng cho tổng quan về chức năng fast logic.Chọn giải thích đúng cho tổng quan về chức năng fast logic.

Q1Q1

Chức năng này hoạt động thông qua trạm chính và có thể điều khiển đầu ra tốc độ cao.Chức năng này hoạt động thông qua trạm chính và có thể điều khiển đầu ra tốc độ cao.

Chỉ có thể thay đổi trạng thái đầu ra thông qua quá trình xử lý mô-đun CPU, chẳng hạn nhưChỉ có thể thay đổi trạng thái đầu ra thông qua quá trình xử lý mô-đun CPU, chẳng hạn như
các chương trình.các chương trình.

Cần thiết đặt mô hình logic và tạo chương trình bậc thang.Cần thiết đặt mô hình logic và tạo chương trình bậc thang.

Có chức năng thực hiện điều khiển đầu ra theo trạng thái đầu vào bên trong mô-đun I/O từ xaCó chức năng thực hiện điều khiển đầu ra theo trạng thái đầu vào bên trong mô-đun I/O từ xa
an toàn mà không cần thông qua trạm chính.an toàn mà không cần thông qua trạm chính.



Bài KiểmBài Kiểm Điểm Số Bài Kiểm TraĐiểm Số Bài Kiểm Tra

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 55
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 55
Tỷ lệ phần trăm:Tỷ lệ phần trăm: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.
Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.

XóaXóa



Bạn đã hoàn thành Khóa học Bạn đã hoàn thành Khóa học CPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R, I/O từCPU an toàn sê-ri MELSEC iQ-R, I/O từ
xa an toànxa an toàn..

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học.Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ thích thú với các bài học và thông tin bạn thu nhận được từ khóa học này sẽChúng tôi mong rằng bạn sẽ thích thú với các bài học và thông tin bạn thu nhận được từ khóa học này sẽ
giúp ích trong tương lai.giúp ích trong tương lai.

Bạn có thể xem lại khóa học bao nhiêu lần tùy ý.Bạn có thể xem lại khóa học bao nhiêu lần tùy ý.

Xem lạiXem lại

ĐóngĐóng
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